	CÔNG TY TNHH MTV 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TM VÀ DV NGỌC THƠM
	Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

	
	Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2026


BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN CÔNG NỢ
Hôm nay, ngày 10/09/2026, Đại diện hai bên chúng tôi gồm có:
BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0309391503
Đại diện (Ông): Nguyễn Bảo Thạch                           	 Chức vụ: Phó Giám đốc
BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
Địa chỉ: Tầng 3, Lô S5-20 Cụm sản xuất làng nghề Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
MST: 0107522785
Đại diện (Ông/Bà):						Chức vụ: ……………………………..  
Hai bên cùng nhau đối chiếu và xác nhận công nợ đến ngày 31/08/2026 như sau:
[bookmark: _Hlk234331967]Đến hết ngày 31/08/2026, Bên B còn nợ bên A số tiền là: 31,665,594 VNĐ
[bookmark: _Hlk234331981]Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm chín mươi bốn đồng chẵn.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
	XÁC NHẬN CỦA BÊN B: 
	Xác nhận số dư trên là đúng:
	

	Xác nhận số dư trên là không đúng:
	




	Chi tiết các khoản chênh lệch như sau: 	
(đính kèm Bảng kê chi tiết nếu không đủ chỗ trống để trình bày chi tiết)
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






NGUYỄN BẢO THẠCH
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







	


	CHI TIẾT BÁN HÀNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày hóa đơn
	Số hóa đơn
	Mã khách hàng
	Tên khách hàng
	Mã số thuế
	Doanh số đã có ck cố định 5%
	Chiết khấu
	Thuế GTGT
	Tổng thanh toán

	03/08/2026
	00054222
	SOI-HNI-HBT-S05
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	479,912 
	0 
	38,393 
	518,305 

	03/08/2026
	00054223
	SOI-HNI-BDH-S08
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	609,088 
	0 
	48,727 
	657,815 

	03/08/2026
	00054224
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	489,663 
	0 
	39,173 
	528,836 

	03/08/2026
	00054225
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	935,530 
	0 
	74,842 
	1,010,372 

	03/08/2026
	00054226
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	326,442 
	0 
	26,115 
	352,557 

	03/08/2026
	00054227
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	378,883 
	0 
	30,311 
	409,194 

	03/08/2026
	00054228
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	494,455 
	0 
	39,556 
	534,011 

	03/08/2026
	00054229
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	716,015 
	0 
	57,281 
	773,296 

	03/08/2026
	00054230
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	492,410 
	0 
	39,393 
	531,803 

	03/08/2026
	00054231
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	306,940 
	0 
	24,555 
	331,495 

	10/08/2026
	00055653
	SOI-HNI-HBT-S04
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	0 
	18,416 
	248,621 

	10/08/2026
	00055654
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	605,235 
	0 
	48,419 
	653,654 

	10/08/2026
	00055655
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	488,557 
	0 
	39,085 
	527,642 

	10/08/2026
	00055656
	SOI-HNI-LBN-S35
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	437,222 
	0 
	34,978 
	472,200 

	10/08/2026
	00055657
	SOI-HNI-DDA-S41
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	830,648 
	0 
	66,452 
	897,100 

	10/08/2026
	00055658
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	326,442 
	0 
	26,115 
	352,557 

	10/08/2026
	00055659
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	0 
	18,416 
	248,621 

	10/08/2026
	00055660
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	443,120 
	0 
	35,450 
	478,570 

	10/08/2026
	00055661
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	867,440 
	0 
	69,395 
	936,835 

	10/08/2026
	00055662
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	673,325 
	0 
	53,866 
	727,191 

	10/08/2026
	00055663
	SOI-HNI-HBT-S64
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	205,911 
	0 
	16,473 
	222,384 

	10/08/2026
	00055664
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,199,780 
	0 
	95,982 
	1,295,762 

	10/08/2026
	00055665
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323 
	0 
	12,586 
	169,909 

	10/08/2026
	00055666
	SOI-HNI-BDH-S68
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	258,352 
	0 
	20,668 
	279,020 

	10/08/2026
	00055667
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	0 
	18,416 
	248,621 

	10/08/2026
	00055668
	SOI-HNI-CGY-S72
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	719,868 
	0 
	57,589 
	777,457 

	10/08/2026
	00055669
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	326,442 
	0 
	26,115 
	352,557 

	10/08/2026
	00055670
	SOI-HNI-HDG-S80
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,265,123 
	0 
	101,210 
	1,366,333 

	10/08/2026
	00055671
	SOI-HNI-NTL-S81
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,048,355 
	0 
	83,868 
	1,132,223 

	17/08/2026
	00056841
	SOI-HNI-BDH-S08
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,340 
	0 
	26,587 
	358,927 

	17/08/2026
	00056842
	SOI-HNI-HDC-S15
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323 
	0 
	12,586 
	169,909 

	17/08/2026
	00056843
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	436,116 
	0 
	34,889 
	471,005 

	17/08/2026
	00056844
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	437,222 
	0 
	34,978 
	472,200 

	17/08/2026
	00056845
	SOI-HNI-LBN-S35
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	306,940 
	0 
	24,555 
	331,495 

	17/08/2026
	00056846
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	984,118 
	0 
	78,729 
	1,062,847 

	17/08/2026
	00056847
	SOI-HNI-BDH-S44
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	443,120 
	0 
	35,450 
	478,570 

	17/08/2026
	00056848
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	867,440 
	0 
	69,395 
	936,835 

	17/08/2026
	00056849
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	443,120 
	0 
	35,450 
	478,570 

	17/08/2026
	00056850
	SOI-HNI-GLM-S54
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323 
	0 
	12,586 
	169,909 

	17/08/2026
	00056851
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	637,235 
	0 
	50,979 
	688,214 

	17/08/2026
	00056852
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	716,015 
	0 
	57,281 
	773,296 

	17/08/2026
	00056853
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	643,133 
	0 
	51,451 
	694,584 

	17/08/2026
	00056854
	SOI-HNI-CGY-S72
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	335,087 
	0 
	26,807 
	361,894 

	17/08/2026
	00056855
	SOI-HNI-MYI-S76
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	383,675 
	0 
	30,694 
	414,369 

	17/08/2026
	00056856
	SOI-HNI-HDG-S78
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	445,867 
	0 
	35,669 
	481,536 

	17/08/2026
	00056857
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,340 
	0 
	26,587 
	358,927 

	25/08/2026
	00058463
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	262,205 
	0 
	20,976 
	283,181 

	25/08/2026
	00058464
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	937,575 
	0 
	75,006 
	1,012,581 

	25/08/2026
	00058465
	SOI-HNI-LBN-S35
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	262,205 
	0 
	20,976 
	283,181 

	25/08/2026
	00058466
	SOI-HNI-HBT-S40
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	335,087 
	0 
	26,807 
	361,894 

	25/08/2026
	00058467
	SOI-HNI-DDA-S41
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	384,781 
	0 
	30,782 
	415,563 

	25/08/2026
	00058468
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	594,545 
	0 
	47,564 
	642,109 

	25/08/2026
	00058469
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	326,442 
	0 
	26,115 
	352,557 

	25/08/2026
	00058470
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	258,352 
	0 
	20,668 
	279,020 

	25/08/2026
	00058471
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,583,455 
	0 
	126,676 
	1,710,131 

	25/08/2026
	00058472
	SOI-HNI-GLM-S54
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	489,663 
	0 
	39,173 
	528,836 

	25/08/2026
	00058473
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	0 
	18,416 
	248,621 

	25/08/2026
	00058474
	SOI-HNI-THO-S65
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	664,680 
	0 
	53,174 
	717,854 

	25/08/2026
	00058475
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	262,205 
	0 
	20,976 
	283,181 

	25/08/2026
	00058476
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	262,205 
	0 
	20,976 
	283,181 

	25/08/2026
	00058477
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	664,680 
	0 
	53,174 
	717,854 

	25/08/2026
	00058478
	SOI-HNI-THO-S75
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	437,222 
	0 
	34,978 
	472,200 

	25/08/2026
	00058479
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	959,824 
	0 
	76,786 
	1,036,610 

	25/08/2026
	00058480
	SOI-HNI-HDG-S80
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,340 
	0 
	26,587 
	358,927 

	Giảm trừ hàng trả
	(3,740,061)

	Cộng
	31,985,448 

	Chiết khấu Marketing (1%)
	(319,854)

	Tổng 
	31,665,594 




